GIẢI BÓNG ĐÁ ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NĂM 2016
KẾT QUẢ BỐC THĂM CHIA BẢNG
BẢNG A                 

 BẢNG B                    

BẢNG C                  
                             1. Sở TN & MT                          1. Trường TC Nghề                   1. Sở  Y tế                             
2. Sở KH & CN


2. VP Tỉnh ủy + Sở KH & ĐT
2. Sở VHTT & DL
3. Sở NV + BQLKKT

3. Văn phòng BHXH

3. Sở Ngoại vụ

4. VP.UBND + Đài PTTH
4. Sở GTVT



4. Cục Thuế
BẢNG D 



BẢNG E 




1. Sở Xây dựng                          1. Tòa Án                            

                           

2. Trường CĐ Y tế


2. Sở NN & PTNT






3. NHNN + Tỉnh đoàn
          3. Cục Hải quan

4. Sở Công thương + Sở TC
4. Sở LĐTB & XH


LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI
	Ngày tháng
	Thời gian
	Đội - Đội
	Địa điểm
Sân Duy Đan
	Kết quả

	12/3/2016

	14h00
	Sở TN & MT   gặp  Sở KH & CN
	Sân 7B
	

	
	15h00
	Khai mạc giải
	Nt
	

	
	15h30
	Sở Nội vụ + Ban QLKKT  gặp  VP.UBND + Đài PTTH
	Nt
	

	
	16h30
	Trường TC Nghề  gặp  VP Tỉnh ủy + Sở KH & ĐT
	Nt
	

	
	17h30
	Văn phòng BHXH  gặp  Sở GTVT
	Nt
	

	
	18h30
	Sở Y tế  gặp  Sở VHTT & DL
	Nt
	

	
	14h00
	Sở Xây dựng  gặp  Trường CĐ Y tế
	Sân 7C
	

	
	15h30
	Ngân hàng Nhà nước + Tỉnh đoàn  gặp  Sở Công thương + Sở Tài chính
	Nt
	

	
	16h30
	Tòa án  gặp  Sở NN & PTNT
	Nt
	

	
	17h30
	Cục Hải quan  gặp  Sở LĐTB & XH
	Nt
	

	
	18h30
	Sở Ngoại vụ  gặp  Cục Thuế
	Nt
	

	13/3/2016
	14h00
	Sở TN & MT  gặp  Sở Nội vụ + Ban QLKKT
	Sân 7B
	

	
	15h00
	Sở KH & CN  gặp  VP.UBND + Đài PTTH
	Nt
	

	
	16h00
	Trường TC Nghề  gặp  Văn phòng BHXH
	Nt
	

	
	17h00
	VP Tỉnh ủy + Sở KH & ĐT  gặp  Sở GTVT
	Nt
	

	
	18h00
	Sở Y tế  gặp  Sở Ngoại vụ
	Nt
	

	
	14h00
	Sở Xây dựng  gặp  Ngân hàng Nhà nước + Tỉnh đoàn
	Sân 7C
	

	
	15h00
	Trường CĐ Y tế  gặp  Sở Công thương + Sở Tài chính
	Nt
	

	
	16h00
	Tòa án  gặp  Cục Hải quan
	Nt
	

	
	17h00
	Sở NN & PTNT  gặp  Sở LĐTB & XH
	Nt
	

	
	18h00
	Sở VHTT & DL  gặp  Cục Thuế
	Nt
	

	14/3/2016
	14h00
	Sở Y tế  gặp  Cục Thuế
	Sân 7B
	

	
	15h00
	VP Tỉnh ủy + Sở KH & ĐT  gặp  Văn phòng BHXH
	Nt
	

	
	16h00
	Trường TC Nghề  gặp  Sở GTVT
	Nt
	

	
	17h00
	Sở KH & CN  gặp  Sở Nội vụ + Ban QLKKT
	Nt
	

	
	18h00
	Sở TN & MT  gặp  VPUBND + Đài PTTH
	Nt
	

	15/3/2016
	14h00
	Sở VHTT & DL  gặp  Sở Ngoại vụ
	Nt
	

	
	15h00
	Sở NN & PTNT  gặp  Cục Hải quan
	Nt
	

	
	16h00
	Tòa án  gặp  Sở LĐTB & XH
	Nt
	

	
	17h00
	Trường CĐ Y tế  gặp  Ngân hàng Nhà nước + Tỉnh đoàn
	Nt
	

	
	18h00
	Sở Xây dựng  gặp  Sở Công thương + Sở Tài chính
	Nt
	

	16/3/2016
	16h00
	Trận 31
	Nt
	

	
	17h00
	Trận 32
	Nt
	

	17/3/2016
	15h00
	Trận 33
	Nt
	

	
	16h00
	Trận 34
	Nt
	

	
	17h00
	Trận 35
	Nt
	

	
	18h00
	Trận 36
	Nt
	

	19/3/2016
	15h00
	Trận 37 (BK 1)
	Nt
	

	
	16h00
	Trận 38 (BK2)
	Nt
	

	20/3/2016
	15h00
	Trận 39 (Tranh hạng 3)
	Nt
	

	
	16h00
	Trận 40 (Chung kết)
	Nt
	


LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT
PHƯƠNG ÁN 1: ĐỘI NHÌ BẢNG A VÀO THẲNG TỨ KẾT
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PHƯƠNG ÁN 2: ĐỘI NHÌ BẢNG B VÀO THẲNG TỨ KẾT
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PHƯƠNG ÁN 3: ĐỘI NHÌ BẢNG C VÀO THẲNG TỨ KẾT
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PHƯƠNG ÁN 4: ĐỘI NHÌ BẢNG D VÀO THẲNG TỨ KẾT
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PHƯƠNG ÁN 5: ĐỘI NHÌ BẢNG E VÀO THẲNG TỨ KẾT
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Lưu ý: - Tất cả các đội phải có mặt trong ngày 12/3/2016 để dự Lễ Khai mạc giải

  - Theo lịch thi đấu của BTC đội nào đến chậm 10 phút sẽ bị BTC xử thua trận đấu đó.


  - Tùy theo điều kiện thời tiết, BTC có thể thay đổi lịch và giờ thi đấu để giải diễn ra thành công tốt đẹp
BTC
